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SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KSBT-HĐMS 
Về việc mời báo giá mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng 

phục vụ hoạt động nhà thuốc 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Công ty sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc 

Để phục vụ hoạt động chuyên môn tại nhà thuốc thuôc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng mua sắm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua mỹ phẩm, thực phẩm chức năng phục vụ hoạt động nhà thuốc 12 tháng 

(năm 2024 - 2025) thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cụ 

thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Chức vụ: PTK. Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Địa chỉ nhận báo giá: khoa Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng 

Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục các mặt hàng (tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá một 

hoặc nhiều mặt hàng trong tổng số 12 mặt hàng mà chủ đầu tư có nhu cầu mua 

sắm. 
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 Trân trọng kính mời các Công ty cấp báo giá theo mẫu (phụ lục 2) đồng thời 

Công ty cung cấp hồ sơ liên quan đến sản phẩm chào giá. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS(02). 

TM.HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 

Kèm công văn số           /KSBT-HĐMS ngày     tháng     năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

STT Tên hàng hóa Thành phần Nồng độ/ hàm lượng 
Đường dùng; 

dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi  chú 

1 
Dung dịch Vệ 

sinh phụ nữ 

Thành phần có: Vitamin E + Natri Laurysunfat 

+ Alpha-Terpineol 
250ml 

Dùng ngoài; 

Dung dịch 
Chai 1.000 

  

2 

Sản phẩm bổ 

sung vitamin và 

khoáng chất 

Vitamin A + Vitamin B1 + Vitamin B2 + 

Vitamin B6 + Vitamin B12 + Vitamin C + 

Vitamin D3 + Vitamin E + Nicotinamide + D-

Panthenol + Folic acid + Ferrous Fumarate + 

Dibasic Calcium Phosphate + Copper sulphate 

+ Manganese sulphate + Zinc sulphate + 

Potassium iodide 

5000IU, 5mg, 5mg, 2mg, 

5mcg, 75mg,  400IU, 15mg, 

5mg, 5mg,  1000mcg, 

50mg,  70mg, 1mg, 1mg, 

50mg, 0,15mg. 

Uống; Viên Viên 4.000 
  

3 

Thực phẩm chức 

năng giúp bổ 

sung các vitamin 

và khoáng chất 

thiết yếu cho bà 

mẹ mang thai 

Vitamin A +  Vitamin B6 + Vitamin A + Axit 

Folic +  Vitamin D3 +  Vitamin B12 + Vitamin 

E + Biotin + Vitamin B1 + Vitamin B5 + 

Vitamin B2 (Riboflavin) + Canxi + Vitamin B3 

(Niacinamide) + Iron (sắt) + Zinc (kẽm) + 

lodine + Coppe + Magnesium + Vitamin K1 + 

Selenium + Manganese + Chromium + 

Molybdenum + Potassium + Citrus 

Bioflavonoid + Choline +  Inositol + PABA + 

Boron + Ginger Extract + Spirulina + 

Bifidobacterium (LBb-12) + Lactobacillus 

Rhamnosus (LGG4) 

 1000 IU, 2,6 mg, 30 mg , 

800 mcg, 200 IU, 6 mcg, 10 

IU, 30 mcg, 1,5 mg, 10 mg, 

1,7 mg, 70 mg, 20 mg, 30 

mg, 5 mg, 150 mcg, 1 mg, 

40 mg, 65 mcg, 50 mcg, 2 

mg, 120 mcg, 75 mcg, 10 

mg, 4 mg, 10 mg, 5 mg, 5 

mg, 1 mg, 5 mg, 5 mg, 109 

CFU/g, 109 CFU/g 

Uống; Viên Viên 4.000 
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STT Tên hàng hóa Thành phần Nồng độ/ hàm lượng 
Đường dùng; 

dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi  chú 

4 

Sản phẩm hỗ trợ 

bổ sung Calci 

cho bà bầu 

Calci carbonat + Vitamin D3 + Mangie + kẽm 

+ Đồng + Mangan + Boron 

600mg + 200iu + 40mg + 

7,5mg + 1mg + 1,8mg + 

0,25mg 

Uống; Viên Viên 4.000   

5 
Sản phẩm bổ 

sung nội tiết 

 Cao đương qui  + Cao hà thủ ô + Cao nhàu  + 

Cao thổ phục linh  + Pregnenolone  + DHEA  

50mg+ 10mg+ 10mg + 

50mg + 12.5mg + 12.5mg 
Uống; Viên Viên 4.000 

  

6 

Sản phẩm bổ 

sung nội tiết và 

canxi 

Isoflavone đậu nành + Canxi + Axit Hyaluronic 

+ Vitamin D3 +Vitamin B1 + Vitamin B2 + 

Vitamin B6 + Vitamin B12 + Biotin + Axit 

Folic 

50 mg + 500 mg + 3mg + 5 

µg + 1,4 mg + 1,6 mg + 2 

mg + 3 µg + 150 µg + 400 

µg 

Uống; Viên Viên 2.000 
  

7 
Sản phẩm hỗ trợ 

điều trị u xơ 

Bạch hoa xà thiệt thảo + Trinh nữ hoàng cung + 

Sói rừng + Xạ đen + Nghệ vàng + Liên kiều  

0,6g + 0,8g + 1g + 0,6g + 

0,5g + 0,5g 
Uống; Viên Viên 2.000 

  

8 

Viên sủi bổ sung 

vitamin và 

khoáng chất 

Vitamin C + Vitamin B3 + Vitamin E + Vitamin 

B5 + Zinc + Vitamin B6 + Vitamin B2 + 

Vitamin B1 + Folic acid + Biotin + Selenium + 

Vitamin D3 + Vitamin B12 

 60mg,  18mg,  10mg, 6mg, 

2.5mg,  2mg,  1.6mg, 1 

1.4mg, 0.2mg, 150mcg,  

15mcg, 2.5mcg,  1mcg.  

Uống; Viên Viên 2.000 
  

9 
Viên uống cải 

thiện sinh lý nữ 

Dịch chiết Black Cohosh + Dịch chiết St John's 

wort + Calcium + Cholecalciferol (Vitamin D3) 

20mg + 150mg + 250mg + 

10mcg 
Uống; Viên Viên 4.000   

10 
Viên uống sáng 

da 

Thành phần có: Vitamin E + Tinh dầu hạt lanh 

+ Cao đương quy + Cao ích mẫu + Chiết xuất lô 

hội + Cao thục địa + Cao tiên linh tỳ + Tinh dầu 

thông đỏ + Bột nhau thai cừu +  L- Glutathion 

+ Collagen. 

400IU + 100mg + 100mg + 

50mg + 50mg + 25mg + 

25mg+ 20mg + 15mg + 

10mg + 10mg 

Uống; Viên Viên 4.000 
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STT Tên hàng hóa Thành phần Nồng độ/ hàm lượng 
Đường dùng; 

dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi  chú 

11 
Viên uống sáng 

da 

Thành phần có: Vitamin C + Chiết xuất vỏ cây 

Muira Puama + L- Cystine + Chiết xuất sâm tố 

nữ + Chiết xuất cây tráng dương + Chiết xuất củ 

Maca +  Củ mài + Biotin + Dầu cám gạo + Selen  

150mg + 100mg + 100mg +  

90mg + 50mg + 50mg + 

30mg + 100mcg + 0.1mg + 

0.05mg 

Uống; Viên Viên 4.000 
  

12 Gel bôi trơn 
Tinh chất bạc hà, Water, Propylene Glycol, 

PEG-8, Hydroxypropyl Cellulose, Lactic Acid 
50g 

Dùng ngoài; 

Gel  
Tuýp 500   

Tổng cộng: 12 mặt hàng      
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Phụ lục 2 

(Kèm công văn số           /KSBT-HĐMS ngày     tháng    năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

Tên Công ty …………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ: ……………………….. 

Mã số thuế: …………………… 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

Công ty ……………………..…. Địa chỉ ……………………. 

Căn cứ Công văn số ……….ngày ……tháng……năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và khả năng cung 

ứng của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan Bảng báo giá các mặt hàng sau: 

STT 
Nhóm 

TCKT 

Tên hàng 

hóa 

Thành 

phần 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế, đường 

dùng 

Quy cách 

đóng gói 

Số đăng 

ký/ 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá bán 

(vnđ) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(vnđ) 

1              

2              

3              

……..              

Tổng cộng:  …… mặt hàng            

  Ghi chú:  

- Đơn giá trên bao gồm thuế VAT và các chi phí khác, giao hàng tại kho của bên mua. 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày ...../....../........ đến ngày ...../...../...... 

 ...................., ngày   .... tháng  .... năm .... 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY BÁO GIÁ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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